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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN GIO LINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH QUẢNG TRỊ 
 Bản án số: 11/2019/HS-ST 

 Ngày 25/6/2019 

                                                     NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Quỳnh Châu. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Văn Còn và ông Nguyễn Hồng Quân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Đức Long - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Gio Linh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên tòa: 
Ông Hoàng Văn Vì- Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã H, huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số 08/2019/TLST-HS ngày 20 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 11/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2019 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Đức M (Tên gọi khác: Không có); sinh ngày 14 tháng 5 năm 

1994 tại Quảng Trị; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn 4B, xã H, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị; nghề ngiệp: Không nghề; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn T, sinh 

năm 1974; trú tại: thôn 4B, xã H, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và bà Văn Thị 

T, sinh năm 1973 (đã ly hôn năm 2001); trú tại: khu phố 1, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; gia đình có 04 anh em, trong đó có 03 em 

cùng cha khác mẹ, bị cáo là con thứ nhất; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: 

Không có. 

Hiện đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gio Linh 

từ ngày 25/01/2019, có mặt. 

2. Trần Quang T (Tên gọi khác: Hím), sinh ngày 18 tháng 6 năm 1992 tại 

Quảng Trị; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: khu phố 2, thị trấn G, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị; nghề ngiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Quang Th, sinh 

năm 1960 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1961; có vợ là Lê Thị T, sinh năm 

1996; có một con, sinh năm 2016; đều trú tại: khu phố 2, thị trấn G, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai;  

Tiền án: Có 04 tiền án: 
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- Ngày 15/4/2011, Trần Quang T bị Tòa án nhân dân huyện Gio Linh xử 

phạt 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”, thời gian 

thử thách 12 tháng. 

- Ngày 28/9/2012, Trần Quang T bị Tòa án nhân dân huyện Gio Linh xử 

phạt 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt buộc T phải 

chấp hành là 23 tháng tù. Ngày 20/12/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử 

phúc thẩm tuyên phạt Trần Quang T12 tháng tù, tổng hợp hình phạt buộc T phải 

thi hành là 20 tháng tù. 

- Ngày 04/4/2014, Trần Quang T bị Tòa án nhân dân huyện Gio Linh xử 

phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 27/6/2014, Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Trị xử phúc thẩm tuyên phạt Trần Quang T 06 tháng tù. 

- Ngày 20/01/2017, Trần Quang T bị Tòa án nhân dân huyện Gio Linh xử 

phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong ngày 20/4/2018. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Ngày 17/6/2010, bị Công an thị trấn G xử phạt 100.000 đồng về hành vi 

“Trộm cắp tài sản”. 

 - Ngày 26/3/2012, bị Công an huyện Gio Linh xử phạt 3.500.000 đồng về 

hành vi “Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài 

sản đó do vi phạm pháp luật mà có nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự”. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gio Linh từ 

ngày 25/01/2019, có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 01 giờ ngày 25/01/2019, Nguyễn Đức M cùng Trần Quang T 

đến nhà anh Dương Minh Tg ở tại khu phố 5, thị trấn G, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị thuê xe ô tô BKS 74A-070.03 tự lái vào thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị để chơi. Khi gần đến cầu Đông Hà, M nói với T “Lấy năm hột chơi 

hè” thì được T đồng ý. M đưa cho T 200.000 đồng, T điều khiển xe theo đường 

Trần Hưng Đạo đến gần siêu thị Coop Mart - thành phố Đông Hà thì xuống xe 

rồi đến hỏi một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ đang đứng bên đường “Anh có 

chổ nào lấy không, lấy giúp em năm hột”, người này trả lời “Đưa đây bốn 

trăm”. T lấy 200.000 đồng của M và góp thêm 200.000 đồng của mình đưa cho 

người đàn ông trên. Sau khi lấy được 05 viên ma túy từ người này, T chở M đi ra 

theo hướng Đông Hà-Vĩnh Linh. Trên đường đi, T đưa 05 viên ma túy cho M cất 

giữ rồi điều khiển xe ra nhà nghỉ Biển Xanh 3 ở thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, 

Quảng Trị, thuê phòng và cùng nhau sử dụng hết 01 viên ma túy, 04 viên ma túy 



3 
 

còn lại M cất giữ trong người. Sau đó, T điều khiển xe chở M vào nhà nghỉ 

Quang Lộc ở khu phố 7, thị trấn G để M ở lại còn T điều khiển xe ô tô đến trả 

cho anh Thành và về nhà. Đến 10 giờ ngày 25/01/2019, Tổ công tác Công an 

huyện Gio Linh tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Quang Lộc thì phát hiện 

Nguyễn Đức Mđang cất giữ 04 viên ma túy ở trên ổ cắm điện trong phòng vệ 

sinh của phòng trọ 206, nên tiến hành lập biên bản bắt giữ đối với Nguyễn Đức 

M. Sau khi biết tin M bị bắt giữ, vào lúc 14 giờ ngày 25/01/2019, Trần Quang 

Tđến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh để đầu thú. Quá trình 

điều tra Nguyễn Đức M và Trần Quang Tđã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình. 

Tại bản kết luận giám định số 187/KLGĐ ngày 29/01/2019 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: “04 (bốn) viên nén màu hồng 

được niêm phong trong phong bì ký hiệu MT gửi đến giám định có khối lượng 

0,4112 gam là ma túy loại Methamphetamine. Methamphetamine là chất ma túy 

nằm trong Danh mục II, STT: 323 Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 

của Chính phủ”. 

Tại bản cáo trạng số 10/CT-VKS-GL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh đã truy tố bị cáo Nguyễn Đức Mvề tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma tuy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự, 

Trần Quang Tvề tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuy” theo điểm o khoản 2 Điều 

249 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa Đại diện viện kiểm sát giữ nguyên Quyết định truy tố đối 

với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với bị cáo Nguyễn Đức M; áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ thành khẩn khai báo, đầu thú, mẹ bị cáo được Thủ tướng Chính phủ 

tặng bằng khen, bố mẹ được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng nhiều bằng 

khen, bị cáo có con còn nhỏ, đối với bị cáo Trần Quang T.  

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51của Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức M từ 12 đến 15 tháng tù. Áp dụng điểm o 

khoản 2 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản  2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử 

phạt bị cáo Trần Quang T(Hím) từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù.  

Về vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dụng vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng, quyết định tố tụng: Trong giai 

đoạn điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 
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[2] Xét lời khai tại phiên tòa cùng với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án, các bị cáo có hành vi: Vào khoảng 01 giờ, ngày 25/01/2019, các bị cáo 

Nguyễn Đức M và Trần Quang T trên đường vào thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị chơi. Khi gần đến cầu Đông Hà thì bị cáo M nảy sinh ý định sử dụng 

chất ma túy, nên nói với bị cáo T “Lấy năm hột chơi hè” và được bị cáo T đồng 

ý. Bị cáo M và T cùng góp mỗi người 200.000 đồng. Bị cáo T là người trực tiếp 

mua 05 viên ma túy từ một người đàn ông không quen biết trước siêu thị Coop 

Mart thành phố Đông Hà. Sau đó cả hai ra nhà nghỉ Biển Xanh 3 ở thị trấn Cửa 

Tùng sử dụng hết 01 viên ma túy, 04 viên còn lại bị cáo M cất giữ để sau này các 

bị cáo cùng sử dụng chung. Bị cáo T chở bị cáo M vào nhà nghỉ Quang Lộc để 

bị cáo M ở lại, còn T về nhà. Đến khoảng 10 giờ, ngày 25/01/2019 thì bị Tổ 

công tác Công an huyện Gio Linh bắt giữ Nguyễn Đức Mcó hành vi cất giấu 04 

viên ma túy trên ổ cắm điện trong phòng vệ sinh của phòng trọ 206 nhà nghỉ 

Quang Lộc. 14 giờ cùng ngày, bị cáo Trần Quang Tra đầu thú. Kết luận giám 

định 04 viên nén màu hồng các bị cáo tàng trử có có khối lượng 0,4112 gam, là 

ma túy loại Methamphetamine. 

Hành vi trên của của bị cáo Nguyễn Đức M đủ yếu tố cấu thành tội“Tàng 

trữ trái phép chất ma tuy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự; 

đối với bị cáo Trần Quang T, do trước lần phạm tội này, bị cáo đã có 04 tiền án, 

đã tái phạm nguy hiểm chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội, nên hành vi 

lần này bị cáo bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuy” với tình tiết 

định khung tăng nặng “tái phạm nguy hiểm” theo điểm o khoản 2 Điều 249 của 

Bộ luật Hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến chính sách quản lý độc quyền về ma túy của nhà nước. Ma túy làm hủy hoại 

sức khỏe, nhân cách, ảnh hưởng đến giống nòi, là nguyên nhân phát sinh các loại 

tệ nạn xã hội khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt thời gian gần đây các 

loại tội phạm về ma túy đang có chiều hướng gia tăng ở địa bàn huyện Gio Linh, 

gây lo lắng và bức xúc trong nhân dân. Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào đời sống cộng đồng, 

cần phải xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục, răn 

đe và làm gương cho những người khác. 

[4] Quá trình điều tra không xác định được lý lịch nhân thân của người đã 

mua giúp ma túy cho Trần Quang T, nên không có cơ sở xem xét xử lý.  

[5] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo Nguyễn Đức M trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên 

tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo, nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trần Quang T có nhân 

thân không tốt, đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên cần xem xét 

áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, đầu thú, mẹ bị cáo là 
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người có công với nước, được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự.   

[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì giấy được 

niêm phong, ký hiệu mã số MT13 và đóng dấu của phòng Kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Quảng Trị, bên trong đựng 0,2905 gam chất bột màu hồng là ma túy loại 

Methamphetamine và bao gói trả lại sau giám định. 

[7] Đối với xe ô tô BKS 74A-070.03 của anh Dương Minh T, anh T không 

biết việc các bị cáo Nguyễn Đức M và Trần Quang T sử dụng vào mục đích 

phạm tội, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh không tạm giữ 

là có cơ sở. 

 [8] Về áp dụng biện pháp ngăn chặn: Căn cứ Điều 329 BLTTHS, Hội 

đồng xét xử ban hành Quyết định tạm giam đối với các bị cáo để đảm bảo thi 

hành án. 

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đức M, Trần Quang T (tên gọi khác: Hím) 

phạm tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức M 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 25/01/2019. 

Áp dụng điểm o khoản 2 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Quang T 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 25/01/2019. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì giấy được niêm phong, ký hiệu mã số 

MT13 và đóng dấu của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, bên 

trong đựng 0,2905 gam chất bột màu hồng là ma túy loại Methamphetamine và 

bao gói trả lại sau giám định. Vật chứng trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

23/5/2019. 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án: Các bị cáo Nguyễn Đức 

M, Trần Quang T, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 
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Nơi nhận:                                                           TM. Hội đồng xét xử sơ thấm 

- TAND tỉnh Quảng Trị;                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện Gio Linh; 

- Công an huyện Gio Linh; 

- Chi cục THADS huyện Gio Linh; 

- Bị cáo; 

- Thi hành án hình sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                   

                                                                              Đoàn Thị Quỳnh Châu 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


